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  UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ
	Mẫu CTCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

	Tên chương trình
	: 

	Trình độ đào tạo
	:  

	Ngành đào tạo
	:  

	Mã ngành
	: 

	Loại hình đào tạo
	:  


(Ban hành kèm theo Quyết định số .... /QĐ-CĐCT  ngày ..... tháng ....... năm ......... của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cần Thơ)

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1 Kiến thức
1.2.2 Kỹ năng
1.2.3 Thái độ
2. Thời gian đào tạo: 03 năm
3. Khối kiến thức toàn khóa
3.1. Tổng số tín chỉ
3.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo
	STT
	KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC
	SỐ TC

	1
	Kiến thức giáo dục đại cương
	

	2
	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm:
· Kiến thức nghiệp vụ sư phạm (đối với các ngành sư phạm)
· Kiến thức cơ sở ngành
· Kiến thức ngành và chuyên ngành
	

	3
	Thực tập sư phạm (đối với các ngành sư phạm)
	

	4
	Khóa luận tốt nghiệp/ Học phần thay thế
	

	5
	Học phần tự chọn
	

	Tổng cộng
	


4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương
5. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp
Quy trình đào tạo và điều kiện xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Văn bản hợp nhất số 17/VBHNĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

6. Thang điểm
Theo Văn bản hợp nhất số 17/VBHNĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
7. Nội dung chương trình
7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương: ……….. TC
	STT
	Mã HP
	Tên HP
	Số TC
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Tổng số tiết
	Số tiết LT
	Số tiết TH
	HP tiên quyết
	HK
thực hiện

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: …………. TC
7.2.1 Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm: …… TC (đối với ngành sư phạm)
	STT
	Mã HP
	Tên HP
	Số TC
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Tổng số tiết
	Số tiết LT
	Số tiết TH
	HP tiên quyết
	HK
thực hiện

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.2.2 Khối kiến thức cơ sở: ………….. TC
	STT
	Mã HP
	Tên HP
	Số TC
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Tổng số tiết
	Số tiết LT
	Số tiết TH
	HP tiên quyết
	HK
thực hiện

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.2.3 Khối kiến thức ngành và chuyên ngành: ………. TC
	STT
	Mã HP
	Tên HP
	Số TC
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Tổng số tiết
	Số tiết LT
	Số tiết TH
	HP tiên quyết
	HK
thực hiện

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.2.4 Thực tập sư phạm (đối với ngành sư phạm) và khóa luận tốt nghiệp: ……… TC

	STT
	Mã HP
	Tên HP
	Số TC
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Tổng số tiết
	Số tiết LT
	Số tiết TH
	HP tiên quyết
	HK
thực hiện

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. Kế hoạch dạy học toàn khóa:

HỌC KỲ I: ………….. TC (Bắt buộc: ………….TC, Tự chọn:……… TC)
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số TC 
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Tổng số tiết
	Số tiết LT
	Số tiết BT/TH
	Ghi chú

	1
	AV062
	Dịch 3
	2
	x
	
	30
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	18
	10
	8
	
	
	
	




HỌC KỲ II: ………….. TC (Bắt buộc: ………….TC, Tự chọn:……… TC)
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số TC
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Tổng số tiết
	Số tiết LT
	Số tiết BT/TH
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	




HỌC KỲ III:………….. TC (Bắt buộc: ………….TC, Tự chọn:……… TC)
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số TC
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Tổng số tiết
	Số tiết LT
	Số tiếtBT/ TH
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	




HỌC KỲ IV: ………….. TC (Bắt buộc: ………….TC, Tự chọn:……… TC)
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số TC
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Tổng số tiết
	Số tiết LT
	Số tiết BT/TH
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	




HỌC KỲ V: ………….. TC (Bắt buộc: ………….TC, Tự chọn:……… TC)
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số TC
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Tổng số tiết
	Số tiết LT
	Số tiết BT/ TH
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	




HỌC KỲ VI: ………….. TC (Bắt buộc: ………….TC, Tự chọn: ……….TC)

	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số TC
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Tổng số tiết
	Số tiết LT
	Số tiết BT/ TH
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	




HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số TC 
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Tổng số tiết
	Số tiết LT
	Số tiết BT/ TH
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	



9. Mô tả vắn tắt nội dung các học phần
9.1. Những Nguyên lý cơ bản của CN. Mác-Lenin
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.2. …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


TRƯỞNG KHOA 		P. QLĐT			HIỆU TRƯỞNG 

